
Truy xuất nguồn gốc thực
phẩm và mã số vùng trồng,

cơ sở đóng gói



Quy định về truy xuất nguồn gốc đối với
thực phẩm thực vật thuộc phạm vi quản lý
của Bộ NN và PTNT: 
• Luật an toàn thực phẩm; 

• Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật an toàn thực phẩm;

• Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý 

thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

• Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm

• Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.



Sơ đồ hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với
thực phẩm thực vật: 

Trang trại/ 
Vườn trồng

Sơ chế đóng
gói

Chế biến Lưu kho Vận chuyển Phân phối Tiêu dùng

Mã số vùng trồng = Mã số định

danh

(Điều 64 Luật trồng trọt)
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nhân
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chức, cá

nhân

Mã số tổ
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nhân

Mã số tổ

chức, cá

nhân

Mã số tổ

chức, cá

nhân



Cơ sở SX, KD thực phẩm phải đạt 01 trong số các chứng nhận dưới đây:

• Đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.

• Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

• Thực hành sản xuất tốt (GMP)

• Hệ thống quản lý ATTP ISO 22000

• Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS)

• Tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP (BRC)

• Hệ thống ATTP (FSSC 22000)

• Hoặc chứng nhận tương đương

Trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Giấy chứng nhận tương đương khác:

• Thực hiện theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP 

đối với cơ sở SX KD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đảm bảo điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ
NN và PTNT (thực phẩm thực vật)



NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU

2. Đăng ký

• Việc đăng ký mã số trên cơ sở

tự nguyện

4. Giám sát và duy trì

• Mã số được cấp phải luôn bảo

đảm tuân thủ các điều kiện của

nước nhập khẩu

• Phải được giám sát bởi cơ quan

quản lý để duy trì mã số

1. Bảo đảm việc tuân thủ yêu cầu

• Các vườn trồng/cơ sở đóng gói có nhu

cầu đăng ký mã số thì trước tiên phải

bảo đảm tuân thủ các yêu cầu của

nước nhập khẩu.

3. Kiểm tra, đánh giá

• Việc kiểm tra đánh giá là căn cứ để

cấp mã số hoặc duy trì/phục hồi mã số

• Mã số phải được công nhận bởi nước

nhập khẩu



QUY TRÌNH CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

Nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân 

gửi đề nghị cấp 

mã số vùng trồng 

cùng hồ sơ chi tiết

Kiểm tra, đánh giá

Chi cục BVTV hoặc 

TT&BVTV tỉnh 

kiểm tra hồ sơ; 

đánh giá thực địa 

và gửi báo cáo 

kiểm tra và đề nghị 

cấp mã số tới Cục 

BVTV

Rà soát

Cục BVTV rà 

soát, tổng hợp và 

gửi danh sách 

cho nước nhập 

khẩu

Phê duyệt

Nước nhập khẩu 

cấp và phê duyệt 

mã số đủ điều 

kiện

Thông báo

Cục BVTV thông 

báo cho Chi cục 

tỉnh, Chi cục 

thông báo cho tổ 

chức/cá nhân và 

quản lý tại địa 

phương

54321



HỒ SƠ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
(hướng dẫn tại văn ba

I. HỒ SƠ VÙNG TRỒNG

1. Văn bản đề nghị của cơ quan chuyên môn địa phương kèm theo biên bản

kiểm tra thực tế

2. Tờ khai kỹ thuật

3. Nhật ký canh tác

4. Văn bản cam kết của các hộ nông dân cho tổ chức hoặc cá nhân đại diện

vùng trồng và quản lý sử dụng mã số sau khi được phê duyệt

(Trường hợp Doanh nghiệp đứng tên hoặc nhiều hộ tham gia vùng trồng)

5. Kết quả giám sát sinh vật gây hại theo Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp

KDTV số 6 (chỉ áp dụng nếu nước nhập khẩu yêu cầu)

6. Hồ sơ khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu nếu có

II. HỒ SƠ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

1. Văn bản đề nghị của cơ quan chuyên môn địa phương kèm theo biên bản

kiểm tra thực tế

2. Tờ khai kỹ thuật

3. Quy trình đóng gói và sơ đồ mặt bằng

4. Hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm; quản lý sinh vật gây hại; vệ sinh khử

khuẩn nhà xưởng.

5. Hồ sơ người lao động

6. Hồ sơ khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu nếu có



Ghi chép hồ sơ 
vùng trồng
- Các vùng trồng được nước nhập 
khẩu cấp mã số sẽ được cấp tài 
khoản để sử dụng nhật ký điện tử.

- Nhật ký điện tử có thể thay thế 
hoàn toàn cho nhật ký truyền 
thống

- Địa chỉ truy cập để sử dụng nhật 
ký điện tử tại địa chỉ:  
sansangxuatkhau.ppd.gov.vn  



Phần mềm quản 
lý cơ sở đóng gói

- Đang trong quá trình xây dựng

- Trải nghiệm tài khoản dùng thử tại
địa chỉ:

https://cms.packinghouse.online

- Liên hệ Cục Bảo vệ thực vật để có
tài khoản dùng thử

https://cms.packinghouse.online/


Cơ sở dữ liệu về mã số
vùng trồng, cơ sở đóng gói
- Hệ thống chỉ sử dụng cho các cơ quan quản lý (Cục Bảo vệ
thực vật và cơ quan đầu mối tại địa phương)

- Kết nối dữ liệu với “Nhật ký đồng ruộng” và trong tương lai là
phần mềm về “quản lý cơ sở đóng gói”



Trường hợp chưa có tài

khoản:

- Tra cứu thông tin mã số tại trang web: 

sansangxuatkhau.ppd.gov.vn

- Tra cứu tài liệu kỹ thuật, quy định các nước, 

góp ý trong quá trình xây dựng quy định và

nhiều thông tin khác



CÙNG CHUNG TAY 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

NÔNG SẢN VIỆT NAM


